


(Bảng số liệu đính kèm của Công văn 127/CV-VASEP ngày 20/11/2020)

Khối lượng 

(Kg)

Tỷ lệ 

(%)

Khối lượng 

(Kg)
Tỷ lệ (%)

Khối lượng 

(Kg)

Tỷ lệ 

(%)

1 Thiên Tân (Tianjin) 6,469,538 23.98 6,448,225      24.36 12,198,169     32.59 26.98 Đóng cửa

2 Thượng Hải (ShangHai) 5,757,144 21.34 6,135,219      23.18 7,986,086       21.34 21.95

3 Nam Sa (NanSha) 3,935,309 14.58 3,239,433      12.24 4,686,885       12.52 13.12

4 Thanh Đảo (QingDao) 3,418,675 12.67 3,029,842      11.45 2,794,108       7.47 10.53

5 Diêm Điền (Yantian) 2,381,250 8.83 2,139,130      8.08 2,701,717       7.22 8.04

6 Phúc Châu (FuZhou) 667,730 2.47 847,050         3.2 892,650          2.39 2.69

7 Mã Vĩ (MaWei) 607,225 2.25 649,900         2.63 777,100          2.08 2.32 Đóng cửa

8 Cảng khác 3,745,045 13.88 3,978,990      14.86 5,378,635       14.39 14.38

Tổng 26,981,916    100.00 26,467,789    100 37,424,350     100 100
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